
       BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                                    

       Số :   /QĐ-CĐQT                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2017 

                              

 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc công nhận đạt MOS 2010 

 
 

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  
 

Căn cứ Quyết định số:1655/QĐ-LĐTBXH ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội đổi tên trường Cao đẳng nghề Kinh tế công nghệ thành phố Hồ Chí 

Minh thành trường Cao đẳng Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế 

thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết đinh số: 51/QĐ-CĐNKTCN ngày 13/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng nghề Kinh tế Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chuẩn đầu ra các 

nghề đào tạo trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề; 

Căn cứ kết quả thi MOS 2010 – chuẩn đầu ra ngày 25/6, 24/7 và 07/8/2017;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Nay công nhận 60 sinh viên đã đạt MOS 2010 – chuẩn đầu ra (có danh sách đính 

kèm). Trong đó: 

Ngày 25/6/2017: 24 SV 

Ngày 24/7/2017: 26 SV 

Ngày 07/8/2017: 10 SV 

Điều 2. Mỗi sinh viên được cấp chứng chỉ hoàn thành MOS 2010. 

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phó phòng, khoa, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có 

tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

  Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
- BGH;     (để B/C)                                    ( Đã ký ) 

- Như điều 3;                                                       

- Lưu VT, ĐT.                                                                                                   

                                                                                                        ThS. Nguyễn  Đăng Lý                                                                                                                                                                
                                                                                            

 

                                                                                                                 

                                                                                                                      



 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT MOS 2010  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-CĐQT  ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Danh sách 24 sinh viên đạt MOS 2010 kỳ thi ngày 25/6/2017 
 

TT MSSV Họ Và Tên 
Giới 

Tính 

Ngày 

Sinh 
Nơi Sinh Chứng Chỉ Đạt 

1 DU015E0016 Nguyễn Văn Nghị Nam 05/09/1987 Sông Bé WORD-P.POINT-EXCEL 

2 DU015E0041 
Vũ Thị 

Hoàng 
Duyên Nữ 22/10/1995 Đăk Lăk WORD-P.POINT-EXCEL 

3 DU015E0038 Trần Thị  Vân Nữ 08/11/1995 Đăk Nông WORD-P.POINT-EXCEL 

4 DU035A0113 Vũ Thanh  Thảo Nữ 16/06/1995 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

5 DU015E0024 Trần Văn  Thanh Nam 02/10/1988 Đăk Lăk WORD-P.POINT-EXCEL 

6 KT035A0001 Lê Thị Hồng Ái Nữ 01/04/1995 Tiền Giang WORD-P.POINT-EXCEL 

7 DU035A0118 Võ Thị Kim  Thoa Nữ 20/10/1994 Bến Tre WORD-P.POINT-EXCEL 

8 QT035E0009 Trương Văn  Tây Nam 03/10/1992 
Thừa Thiên 

Huế 
WORD-P.POINT-EXCEL 

9 DU035A0040 Nguyễn Đức Hiếu Nam 25/01/1995 Cà Mau WORD-P.POINT-EXCEL 

10 
DU015E0020 

Thái Thị 

Chung 
Oanh Nữ 10/01/1995 ĐăkLăk WORD-P.POINT-EXCEL 

11 
DH035A0027 

Phạm Phương 

Kim  
Ngân 

Nữ 
22/02/1995 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

12 
DU035A0036 

Phạm Thị 

Thu 
Hiền 

Nữ 
26/06/1995 Bến Tre WORD-P.POINT-EXCEL 

13 DU035A0076 Nguyễn Hồng Nguyên Nữ 18/12/1995 Bến Tre WORD-P.POINT-EXCEL 

14 DU015E0025 Trần Thị Mỹ Thạnh Nữ 28/02/1995 ĐăkLăk WORD-P.POINT-EXCEL 

15 
DU015E0039 

Thái Thị 

Hoàng 
Yến 

Nữ 
08/03/1994 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

16 DU015C0006 

Nguyễn Thị 

Quế Anh Nữ 
08/08/1992 Long An WORD-P.POINT-EXCEL 

17 DU015C0009 

Nguyễn Thị 

Mỹ  Ảnh Nữ 
29/11/1994 Tiền Giang WORD-P.POINT-EXCEL 

18 DU015C0424 Lê Thị  Hưởng Nữ 10/02/1995 Bình Định WORD-P.POINT-EXCEL 

19 DU015C0065 

Nguyễn Đoàn 

Ngọc  Phát Nam 
20/09/1995 Quảng Ngãi WORD-P.POINT-EXCEL 



20 DU015C0111 Hoàng Thanh  Tùng Nam 09/10/1995 Kiên Giang WORD-P.POINT-EXCEL 

21 DH035C0026 Bùi Văn  Thảnh Nam 20/09/1995 Bình Định WORD-P.POINT-EXCEL 

22 MT035C0031 Hà Trung  Tín Nam 12/06/1995 Tp.HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

23 DH035C0036 

Trương Phạm 

Tường 
Vy Nữ 15/09/1995 Tp.HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

24 DU015C0125 Hoàng  Yến Nữ 08/02/1995 Quảng Ngãi WORD-P.POINT-EXCEL 

Danh sách 26 sinh viên đạt MOS 2010 kỳ thi ngày 24/7/2017 

1 
QT035E0001 

Đặng Ngọc 

Thiên 
Ân Nữ 01/11/1991 Lâm Đồng WORD-P.POINT-EXCEL 

2 MT045A0009 Nguyễn Bửu  Linh Nam 25/02/1996 Tây Ninh WORD-P.POINT-EXCEL 

3 DH035C0005 Võ Thái  Dương Nam 04/10/1995 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

4 DU015C0077 Trần Thị Kim  Thành Nữ 18/12/1986 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

5 DU015C0062 
Nguyễn Lê 

Quỳnh 
Như Nữ 27/11/1995 Long An WORD-P.POINT-EXCEL 

6 DU015C0067 Phan Thị Mỹ Phượng Nữ 16/03/1995 Quảng Ngãi WORD-P.POINT-EXCEL 

7 DU015C0078 Bùi Thị Thu Thảo Nữ 27/10/1995 Quảng Nam WORD-P.POINT-EXCEL 

8 DH035C0004 
Phạm Huỳnh 

Thái 
Dự Nam 10/09/1995 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

9 DU015C0055 Dịp Và Mùi Nữ 03/10/1993 Bình Thuận WORD-P.POINT-EXCEL 

10 DH045A0038 Trần Văn  Cường Nam 22/01/1996 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

11 DH045A0057 Nguyễn Văn  Trung Nam 06/10/1996 Hà Nam WORD-P.POINT-EXCEL 

12 DH045A0045 Nguyễn Văn  Lộc Nam 20/10/1995 Quảng Ngãi WORD-P.POINT-EXCEL 

13 DH045A0049 Nguyễn Đức  Quốc Nam 04/05/1994 CHLB Đức WORD-P.POINT-EXCEL 

14 DU015C0427 
Huỳnh Châu 

Tú 
Uyên Nữ 11/10/1986 Khánh Hòa WORD-P.POINT-EXCEL 

15 DU015C0059 Nguyễn Y Nhàn Nữ 18/10/1995 An Giang WORD-P.POINT-EXCEL 

16 DH045A0039 Dương Chí Dũng Nam 02/12/1996 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

17 MT045A0021 Nguyễn Lê  Huân Nam 19/10/1996 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

18 MT045A0031 Nguyễn Đăng Toàn Nam 26/08/1996 Huế WORD-P.POINT-EXCEL 

19 MT045A0018 La Quốc Cường Nam 14/07/1995 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

20 DU015C0013 
Cấn Nguyễn 

Phương 
Chi Nữ 23/05/1995 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

21 XD035A0007 Nguyễn Như Hùng Nam 25/11/1992 Bắc Ninh WORD-P.POINT-EXCEL 

22 XD035A0016 Nguyễn Đức  Tài Nam 14/03/1989 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

23 DU015C0058 Hồ Thị  Nguyệt Nữ 03/01/1995 Thừa Thiên WORD-P.POINT-EXCEL 



Huế 

24 DU015C0122 Võ Hà Thảo Vy Nữ 04/08/1995 Quảng Trị WORD-P.POINT-EXCEL 

25 DU015C0014 Lê Thị Kim Chi Nữ 23/07/1995 Đăk Lăk WORD-P.POINT-EXCEL 

26 KT035E0010 
Nguyễn Thị 

Bích  
Liên Nữ 25/12/1979 Cà Mau WORD-P.POINT-EXCEL 

Danh sách 10 sinh viên đạt MOS 2010 kỳ thi ngày 07/8/2017 

1 DU045A0180 
Nguyễn Thị 

Ngọc  
Hương Nữ 25/03/1996 Bình Thuận WORD-P.POINT-EXCEL 

2 KT035E0008 
Phạm Thị 

Diễm  
Hương Nữ 23/4/1995 Bình Phước WORD-P.POINT-EXCEL 

3 DU035A0153 Hồ Thị Cẩm Xuân Nữ 27/01/1990 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

4 MT045A0023 Chề Màn Lịt Nam 05/08/1996 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

5 DU045A0173 Ngô Lê Bảo Châu Nữ 15/12/1996 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

6 
DH045A0040 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Dương Nữ 14/02/1996 Bến Tre WORD-P.POINT-EXCEL 

7 DH045A0058 Lê Tuấn  Tú Nam 21/01/1995 Quảng Ngãi WORD-P.POINT-EXCEL 

8 DH045A0046 Hồ Thị Hằng Ngân Nữ 12/10/1996 Đăk Lăk WORD-P.POINT-EXCEL 

9 DH045A0048 Nguyễn Bảo Nhi Nữ 22/02/1995 TP. HCM WORD-P.POINT-EXCEL 

10 DU045A0128 Huỳnh Kim Thơm Nữ 09/10/1996 Cà Mau WORD-P.POINT-EXCEL 

 

 

 

 

 


